DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ
 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1103/QĐ-UBND  ngày 18/6/2015
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	STT
	Tên loại 

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản
	Kiến nghị

(sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)
	Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị
	Cơ quan/

đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý/kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

	I. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

	1. 
	Chỉ thị
	02/2000/CT-UB

Ngày 18/01/2000


	Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp trong xây dựng công trình.
	Thay thế

	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành: Tại khoản 3 của Chỉ thị có nội dung: “Các đơn vị, địa phương có nhu cầu khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trong xây dựng công trình phải lập đủ các thủ tục theo quy định của Luật khoáng sản và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế của địa phương”. Tuy nhiên, Luật khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 đã bị thay thế bởi Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.
	Sở Tài nguyên-MT
	

	2. 
	Chỉ thị
	07/2006/CT-UBND

Ngày 06/3/2006
	Về việc đẩy nhanh và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức
	Thay thế
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

+ Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp đã hết hiệu lực, do  Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thay thế; Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 bị thay thế bới Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009   quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
+ Quyết định số 894/2003/QĐ-UB ngày 17/4/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất đối với trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh hết hiệu lực được công bố tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2000 đến ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật.
	Sở Tài nguyên-MT
	

	3. 
	Quyết định
	2661/2007/QĐ-UBND

Ngày 03/12/2007
	Về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	- Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành:

+ Luật Đất đai ngày 26/11/2003 bị thay thế bởi Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.
+ Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết hiệu lực, do Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ thay thế.
- Tại Điều 12 Quyết định này có căn cứ Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ bị thay thế bởi Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
	Sở Tài nguyên-MT
	

	4. 
	Quyết định
	2662/2007/QĐ-UBND

Ngày 03/12/2007
	Về việc ban hành Quy định về thủ tục thừa kế để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh.
	Bãi bỏ
	- Do có các căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

+ Luật Đất đai ngày 26/11/2003 bị thay thế bởi Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai bị thay thế bởi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

+ Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 Ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Thông tư  20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nội dung Điều 1 Quyết định này có sử dụng Điều 13 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai đã hết hiệu lực bởi Nghị định số Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế.
	Sở Tài nguyên-MT
	

	5. 
	Chỉ thị
	05/2009/CT-UBND

Ngày 15/01/2009
	Về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


	Thay thế
	Có căn cứ pháp lý thay đổi: 

+ Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10 hết hiệu lực ngày 01/01/2013 theo quy định tại Điều 78 Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012.

+ Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 ban hành Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hết hiệu lực do Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh thay thế.
	Sở Tài nguyên-MT
	

	6. 
	Quyết định
	718/2009/QĐ-UBND

Ngày 04/4/2009
	Về ban hành Quy định ghi nợ tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
	Bãi bỏ
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003 bị thay thế bởi Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

-  Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai bị thay thế bởi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất bị thay thế bởi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất.
- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT  ngày 21/7/2006 ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009  Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT  hết hiệu lực do đã có  Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
	Sở Tài nguyên-MT
	

	7. 
	Chỉ thị
	12/2010/CT-UBND

Ngày 14/4/2010
	Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Thay thế
	Tại điểm a khoản 6 Chỉ thị có viện dẫn Quyết định số 2651/2008/QĐ-UBND ngày 22/11/2008 Về ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã hết hiệu lực, do Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.
	Sở Tài nguyên-MT
	

	II. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

	8. 
	Nghị quyết
	09/2012/NQ-HĐND

Ngày 11/7/2012
	Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng Cảng cá Thuận An.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực do Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.
	Sở

Nông nghiệp - PTNT
	

	9. 
	Quyết định


	214/2004/QĐ-UB

Ngày 05/02/2004


	Quy định một số chính sách và biện pháp phòng chống dịch cúm gà trên địa bàn tỉnh.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Để phù hợp với Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008  hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
	Sở
Nông nghiệp - PTNT
	

	10. 
	Quyết định
	1053/2006/QĐ-UBND

Ngày 19/4/2006
	Về việc ban hành Qui chế hoạt động hành nghề thú y cơ sở.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Để phù hợp với Thông tư số 04/2009/TT-BNN ngày 21/01/2009 Hướng dẫn nhiệm vụ của Cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã.
	Sở

Nông nghiệp - PTNT
	

	11. 
	Quyết định
	1430/2006/QĐ-UBND

Ngày 05/6/2006
	Về việc ban hành Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác, tận thu, tận dụng gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Tại phần căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định 1430/2006/QĐ-UBND đã sử dụng Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác làm căn cứ pháp lý ban hành Quyết định 1430/2006/QĐ-UBND và Điều 7 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định đã dẫn chiếu Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Tuy nhiên, Quyết định 40/2005/QĐ-BNN đã bị thay thế bởi Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ lâm sản ngoài gỗ.
	Sở

Nông nghiệp - PTNT
	

	12. 
	Chỉ thị
	07/2007/CT-UBND

Ngày 08/02/2007
	Về việc tập trung tăng cường quản lý chất lượng thuỷ sản xuất khẩu
	Thay thế
	-  Tại điểm a khoản 1 Chỉ thị này đã dẫn chiếu Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/2/2005 về việc ban hành Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản. Tuy nhiên, Quyết định này đã bị thay thế bởi Thông tư số 15/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 17/3/2009 Ban hành danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng; 

- Tên các cơ quan chuyên môn không còn phù hợp: Sở Thủy sản, Sở Thương mại, Sở Văn hóa Thể thao.
- Có một số văn bản liên quan: Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 ban hành danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng; Thông tư số 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2010 Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng; Thông tư số 03/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.
	Sở

Nông nghiệp - PTNT
	

	13. 
	Chỉ thị


	16/2007/CT-UBND

Ngày 27/3/2007
	Về việc cấm thả nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng Cô.
	Thay thế
	- Nghị định  128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 đã bị thay thế bởi Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

- Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010 Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
	Sở

Nông nghiệp - PTNT
	

	14. 
	Chỉ thị
	44/2010/CT-UBND

Ngày 29/10/2010
	Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn. 
	Thay thế
	Do một số văn bản được viện dẫn đã hết hiệu lực, gồm:  
- Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 Ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản hết hiệu lực, do Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2012  bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008.

- Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản bị thay thế bởi Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

- Quyết định số 872/2006/QĐ-UBND ngày 30/3/2006 quy định quản lý chất lượng giống  thủy sản trên địa bàn tỉnh bị thay thế bởi Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày  29/7/2014 Ban hành Quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sở

Nông nghiệp - PTNT
	

	15. 
	Quyết định  
	26/2012/QĐ-UBND Ngày 31/8/2012
	Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại Cảng cá Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực do Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.
	Sở

Nông nghiệp - PTNT
	

	III. Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao và Du lịch

	16. 
	Quyết định
	679/2001/QĐ-UB

Ngày 02/4/2001
	Ban hành quy chế quản lý và hoạt động nối mạng, cập nhật, báo cáo và sử dụng thông tin trên mạng vi tính của ngành Du lịch
	Thay thế
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch thay thế Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000 về cơ sở lưu trú du lịch;

- Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã bị thay thế bởi Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Cụm từ “Sở Du lịch” không còn đúng nữa, do từ năm 2008 Sở Văn hóa-Thông tin, Sở Thể dục Thể thao và Sở Du lịch đã được hợp nhất thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hiện nay, điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin đã phát triển, do đó hoạt động của hệ thống mạng vi tính ngành Du lịch theo Quyết định số 679/2001/QĐ-UBND không còn phù hợp và thực tế đã ngưng hoạt động từ lâu.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	

	17. 
	Quyết định
	1036/2006/QĐ-UBND

Ngày 17/4/2006
	Về việc phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Bãi bỏ
	- Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

   + Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực do Luật Quảng cáo năm 2012 thay thế.
   + Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực do Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng Cáo thay thế.
- Do hết hiệu lực về thời gian:  tại Điều 1 Quyết định này phê duyệt quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2006-2010.

- Hiện đã có Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 20/01/2015  Về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	

	18. 
	Quyết định
	2979/2007/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2007
	Ban hành quy chế xét chọn “Dịch vụ du lịch đạt chuẩn” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Thay thế
	- Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực: 

+ Luật An toàn thực phẩm năm 2011 thay thế Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003;

+ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thay thế Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
+ Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 về việc ban hành Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

- Cụm từ “Sở Du lịch” và các điều kiện, tiêu chuẩn để xét chọn “Dịch vu du lịch đạt chuẩn” không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	19. 
	Quyết định
	51/2011/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2011
	Ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh.
	Sửa đổi
	- Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực: 

Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa hết hiệu lực, do Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo thay thế.

- Quy định về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trái với quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Các quy định về đối tượng được cấp giấy phép hành nghề biểu diễn ca Huế là không có căn cứ pháp lý (theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/209 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng).
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	20. 
	Quyết định
	48/2014/QĐ-UBND

Ngày 07/8/2014
	Về việc sửa đổi phí tham quan các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi
	- Cần quy định cụ thể mức phí dành cho người lớn và mức phí dành cho trẻ em.

- Sửa cụm từ: “đồng/người” thành: “đồng/người/lượt”.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	IV. Lĩnh vực: Tài chính

	21. 
	Nghị quyết
	3h/2004/NQ-HĐND5

Ngày 10/12/2004
	Về phí chợ.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc hay thế
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006  bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tại phụ lục “khung mức thu phí chợ” của Nghị quyết  không còn phù hợp với tiết a.1 điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Tài chính
	

	22. 
	Nghị quyết
	3h/2006/NQBT-HĐND Ngày 10/4/2006
	Về bổ sung và ban hành mới một số loại phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc hay thế
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và Thông tư số 97/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006  bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 - Nghị quyết số 1e/2004/NQBT-HĐND5 ngày 07/9/2004 về việc thu phí cảng cá Thuận An bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 11/07/2012  của HĐND tỉnh  Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng Cảng cá Thuận An.

- Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 11/07/2012  thay thế điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 3h/2006/NQBT-HĐND ngày 10/4/2006 Về bổ sung và ban hành mới một số loại phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

- Nghị quyết số 3g/2004/NQ-HĐND5 ngày 10/12/2004 về phí vệ sinh môi trường bị thay thế bởi Nghị quyết số 15n/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh và hiện 15n/2010/NQ-HĐND đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 19/07/2013 Về điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế điểm 2.1, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 3h/2006/NQBT-HĐND ngày 10/6/2006 Về bổ sung và ban hành mới một số loại phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
	Sở Tài chính
	

	23. 
	Nghị quyết
	7g/2009/NQCĐ-HĐND

Ngày 09/4/2009
	Về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	- Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Tài chính
	

	24. 
	Nghị quyết
	12c/2009/NQ-HĐND

Ngày 24/7/2009
	Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng và lệ phí cấp biển số nhà
	Sửa đổi, bổ sung
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Tài chính
	

	25. 
	Nghị quyết
	12d/2009/NQ-HĐND

Ngày 24/7/2009
	Về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân.
	Sửa đổi, bổ sung
	Do có căn cứ pháp lý để ban hành văn bản hết hiệu lực:

- Thông tư số 97/2006/BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú   bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Tài chính


	

	26. 
	Nghị quyết
	15l/2010/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2010
	Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

 - Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước bị thay thế bởi Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
	Sở Tài chính
	

	27. 
	Nghị quyết
	15m/2010/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2010
	Về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy.
	Sửa đổi, bổ sung
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Sở Tài chính
	

	28. 
	Nghị quyết
	06/2012/NQ-HĐND Ngày 10/4/2012
	 Về quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh TT. Huế.


	Sửa đổi, bổ sung


	 Do có căn cứ pháp lý bị thay thể: 

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực do Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014  hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.

- Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND quy định về phí tham quan công trình văn hóa tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng; Bảo tàng lịch sử và Cách mạng là 20.000đồng/người/lượt là không đúng với Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 (văn bản làm căn cứ ban hành) và Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 (tại thời điểm rà soát), vì tại hai Thông tư này mức phí được chia làm hai loại: loại cho người lớn và loại cho trẻ em nhưng tại Nghị quyết này lại quy định một mức phí chung.
	Sở Tài chính
	

	29. 
	Nghị quyết
	08/2013/NQ-HĐND 

Ngày 19/7/2013
	Về điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung.
	- Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Tài chính
	

	30. 
	Nghị quyết
	16/2013/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2013
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	Sửa đổi, bổ sung.
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Tài chính
	

	31. 
	Nghị quyết
	17/2013/NQ-HĐND 

Ngày 12/12/2013  
	Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung.
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Tài chính


	

	32. 
	Nghị quyết
	18/2013/NQ-HĐND 

Ngày 12/12/2013  
	Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cầu phao dân sinh trên sông Tả Trạch.
	Sửa đổi, bổ sung
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Sở Tài chính
	

	33. 
	Quyết định


	243/2002/QĐ-UB

Ngày 26/01/2002


	Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ngoài tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Do căn cứ pháp lý bị thay thế:

- Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 thay thế Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Thông tư số 73/2001/TT-BTC ngày 30/8/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội bị thay thế bởi Thông tư số 29/2003/TT-BTC ngày 14/4/2003 hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.
	Sở Tài chính
	

	34. 
	Quyết định
	1504/2002/QĐ-UB

Ngày 05/6/2002
	Quy định quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách tỉnh thực hiện các dự án, mô hình khuyến ngư.
	Sửa đổi, bổ sung
	Để phù hợp với Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 về khuyến nông; Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008 về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn và Thông tư số 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông.
	
	

	35. 
	Quyết định


	2558/2004/QĐ-UB

Ngày 02/8/2004
	Quy định giá dịch vụ du lịch bằng voi phục vụ khách tham quan và giá vé vào khai thác dịch vụ chụp ảnh lưu niệm cho khách tham quan ở các khu du Di tích lịch sử văn hoá Huế
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá bị thay thế bởi Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá  (Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2013).

- Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 09/3/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá bị bãi bỏ bởi Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

- Và Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
	Sở Tài chính
	

	36. 
	Quyết định


	4582/2004/QĐ-UB

Ngày 30/12/2004
	Quy định mức thu phí chợ
	sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Có văn bản mới của cấp trên liên quan đến nội dung của Quyết định số 4582/2004/QĐ-UB:

 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Tài chính
	

	37. 
	Quyết định
	1149/2006/QĐ-UBND

Ngày 28/4/2006
	Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	 - Tại mục VI Quyết định này quy định về tổ chức, thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã dẫn chiếu áp dụng Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu. Tuy nhiên, Nghị định này đã hết hiệu lực do Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thay thế. Đến nay, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP cũng đã hết hiệu lực bởi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Để phù hợp với quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008.
	Sở Tài chính
	

	38. 
	Quyết định
	1291/2006/QĐ-UBND

Ngày 22/5/2006
	Về việc bổ sung phí vệ sinh môi trường.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 97/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiện tại, Thông tư số 97/2006/NĐ-CP cũng đã hết hiệu lực bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 - Nghị quyết số 3g/2004/NQ-HĐND5 ngày 10/12/2004  Về phí vệ sinh môi trường hết hiệu lực, do Nghị quyết số 15n/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh thay thế.

- Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh thay thế Quyết định số 4581/2004/QĐ-UBND ngày 30/12/2004 có cùng nội dung, là văn bản mà Quyết định 1291/2006/QĐ-UBND dẫn chiếu thực hiện.
	Sở Tài chính
	

	39. 
	Quyết định
	1611/2006/QĐ-UBND

Ngày 29/6/2006
	Về các chế độ đối với dân quân tự vệ theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Pháp lệnh dân quân tự vệ ngày 29/4/2004 bị thay thế bởi Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009.
- Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 về quy định chi tiết việc thi hành pháp lệnh dân quân tự vệ bị thay thế bởi Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

- Tại khoản 4 Điều 1: “Chế độ phụ cấp trách nhiệm của cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ và các quy định khác thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTB&XH Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ”. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 20/4/2005 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh dân quân tự vệ đã hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ.

- Ngày 17/6/2013 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sở Tài chính
	

	40. 
	Chỉ thị
	58/2006/CT-UBND

Ngày 31/12/2006
	Về tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí thực hiện Nghị định số130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
	Thay thế


	- Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập hết hiệu lực do Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
	Sở Tài chính
	

	41. 
	Quyết định


	833/2007/QĐ-UBND

Ngày 30/3/2007


	Về việc ban hành Quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán, các cấp chính quyền và các cơ quan liên quan.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Do căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005  bị thay thế bởi Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

- Văn bản được viện dẫn áp dụng bị sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực: Thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm hết hiệu lực do bị Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.
-  Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán hết hiệu lực do theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
	Sở Tài chính
	

	42. 
	Chỉ thị
	23/2007/CT-UBND

Ngày 09/5/2007
	Về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Để phù hợp với các văn bản của cấp trên, gồm: Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008 và Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
	Sở Tài chính
	

	43. 
	Quyết định
	1162/2007/QĐ-UBND

Ngày 17/5/2007
	Về việc ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Do căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

-  Thông tư số 165/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 Bãi bỏ Quyết định 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/07/2006 ban hành bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt.
- Quyết định số 630/QĐ-BNV ngày 05/4/2006 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu bằng giấy bị thay thế bởi Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy.
	Sở Tài chính
	

	44. 
	Chỉ thị
	28/2007/CT-UBND

Ngày 01/6/2007
	Về việc triển khai thực hiện Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bị thay thế bởi Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
	Sở Tài chính
	

	45. 
	Quyết định
	1839/2007/QĐ-UBND

Ngày 21/8/2007
	Về việc ban hành Quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh TT.Huế.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Tại khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1839/2007/QĐ-UBND có viện dẫn Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, Thông tư này bị thay thế bởi Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 
	Sở Tài chính
	

	46. 
	Quyết định
	1400/QĐ-UBND

Ngày 13/7/2009
	Về việc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	 Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC- BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12/9/2012 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu.

- Thông tư liên tịch số 127/2008/TT-BTC-BVHTTDL ngày 24/12/2008 về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

- Một số nội dung của Quyết định số 1400/QĐ-UBND đã bị thay thế bởi Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 Về việc quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 14/01/2013  của UBND tỉnh  Về việc sửa đổi quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đây là văn bản QPPL nhưng lại không được ban hành bằng hình văn bản QPPL. Căn cứ khoản 1 Điều 21 Nghị định số 16/2011/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Sở Tài chính thực hiện việc tự kiểm tra văn bản theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
	
	

	47. 
	Quyết định
	1100/2009/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2009
	Về việc Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

 Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014  Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường
	

	48. 
	Quyết định
	2635/2009/QĐ-UBND

Ngày 27/11/2009
	Về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại khu vực nông thôn.
	Sửa đổi, bổ sung
	Do căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Thông tư Liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.
- Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 Về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thay thế Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.
	Sở Tài chính
	

	49. 
	Quyết định
	2810/2009/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2009
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà.
	Sửa đổi, bổ sung.
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

 Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014  Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Tài chính
	

	50. 
	Quyết định
	2811/2009/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2009
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng.
	Sửa đổi, bổ sung.
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

 Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014  Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Tài chính
	

	51. 
	Quyết định


	04/2010/QĐ-UBND

Ngày 20/01/2010
	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.
	Sở Tài chính
	

	52. 
	Quyết định


	20/2010/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2010
	 

 HYPERLINK "http://congbao.thuathienhue.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docgaid=12158&type=small&year=2010" Quyết định  về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh Nhân dân. 
	Sửa đổi, bổ sung
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

 Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 Hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Tài chính
	

	53. 
	Quyết định


	02/2011/QĐ-UBND

Ngày 07/01/2011
	Quyết định  ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
	Sửa đổi, bổ sung
	Có các căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 bị thay thế bởi Luật 11/2012/QH12 Giá ngày 20/6/2012.

- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/ 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP bị thay thế bởi Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
	Sở Tài chính
	

	54. 
	Quyết định


	04/2011/QĐ-UBND

Ngày 28/01/2011
	Quyết định về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy. 
	Sửa đổi, bổ sung
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Sở Tài chính
	

	55. 
	Quyết định
	25/2011/QĐ-UBND

Ngày 08/7/2011
	Về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công


	Sửa đổi, bổ sung.
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn hết hiệu lực bởi Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về khuyến công thay thế
	Sở Tài chính
	

	56. 
	Quyết định
	43/2011/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2011
	Ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh.
	Sửa đổi, bổ sung
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở hết hiệu lực do Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

- Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán hết hiệu lực do Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
	Sở Tài chính
	

	57. 
	Quyết định
	07/2012/QĐ-UBND

Ngày 10/5/2012
	Về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ di dời nhà ở các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Luật Đất đai năm 2003 bị thay thế bởi Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bị thay thế bởi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bị thay thế bởi Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
	Sở Tài chính
	

	58. 
	Quyết định
	34/2013/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2013
	Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	Sửa đổi, bổ sung.
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

 Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014  Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	Sở Tài chính
	

	59. 
	Quyết định
	53/2013/QĐ-UBND Ngày 19/12/2013
	Về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh TT. Huế


	Sửa đổi, bổ sung  
	- Do có căn cứ pháp lý hết hiện lực:

+ Luật Đất đai năm 2003 bị thay thế bởi Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Về thi hành Luật Đất Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần  bị thay thế bởi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

+ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày Về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần bị thay thế bởi Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thay thế 109/2007/NĐ-CP.

+ Các quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản, hướng dẫn bán đấu giá tài sản tại các điều sau đây hết hiệu lực thi hành: Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và bỏ quy định về Hội đồng đấu giá tại khoản 1 Điều 12 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất do Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản thay thế.

- Tại khoản 3 Điều 1 và Điều 3 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND quy định trái với Điều 4 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg (theo quy định của Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với loại đất nào thì có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá đối với loại đất đó; UBND xã, phường, thị trấn có thẩm quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

- Điểm b khoản 2 Điều 11 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND đã quy định: “Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất, giá thuê đất”; Điểm b khoản 6 Điều 11 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND đã quy định: “Mức giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo là mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó cộng với bước giá theo quy định tại quy chế này”; Điểm b khoản 5 Điều 14 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND đã quy định: “Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 1 Điều này”. Các quy định này không có quy định trong Điều 23, 29 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản.
	Sở Tài chính
	

	V. Lĩnh vực: An ninh-Quốc phòng 

	60. 
	Quyết định


	302/2003/QĐ-UB

Ngày 06/02/2003


	Quy định tạm thời giá cước lưu kho, bãi đối với phương tiện giao thông đường bộ bị tạm giữ do vi phạm Luật Giao thông đường bộ
	Thay thế
	Để phù hợp với thể thức văn bản QPPL và phù hợp với các văn bản QPPL của cơ quan cấp trên, đó là:

- Pháp lệnh Giá (số 40/2002/PL-UBTVQH10) bị thay thế bởi Luật Giá (số 11/2012/QH13) ngày 20/6/2012.

- Nghị dịnh số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

- Thông tư số 47/2014/TT-BCA ngày 17/10/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
- Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07/3/2003 Hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Thông tư số 19/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 Hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ.
	Công an tỉnh.
	

	61. 
	Chỉ thị
	06/2005/CT-UB

Ngày 31/01/2005
	Về việc tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2010.
	Thay thế
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung, do tại khoản 2, khoản 6 Chỉ thị quy định: “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn đến năm 2010”; Ngày 06/9/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết dịnh số 1217/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn đoạn 2012-2015.
	Công an tỉnh
	Quý IV/2015

	VI. Lĩnh vực: Giao thông-Vận tải

	62. 
	Nghị quyết
	09/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011
	 Về việc quy định mức chi, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay tế.
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC  ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 Hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị thay thế bởi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
- Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 về Quỹ bảo trì đường bộ.
	Sở Giao thông-Vận tải
	

	63. 
	Nghị quyết
	01/2013/NQ-HĐND

Ngày 17/4/2013
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ áp dụng đối với mô tô, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ 1 xi lanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Có các căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC  ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện bị thay thế bởi Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.
	Sở Giao thông-Vận tải
	

	64. 
	Chỉ thị
	14/2004/CT-UB

Ngày 21/4/2004
	Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải khách bằng ô tô.
	Thay thế
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001 bị thay thế bởi Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.
- Nghị định 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô bị thay thế bởi Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 Về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.
- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 bị thay thế bởi Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Tại Khoản 5 Chỉ thị số 14/2004/CT-UB đã dẫn chiếu áp dụng Quyết định số 4128/2001 đã hết hiệu lực do Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/1/2005 thay thế và Quyết định số  08/2005/QĐ-BGTVT cũng đã Hết hiệu lực do Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thay thế.

- Khoản 3 Chỉ thị dẫn chiếu áp dụng Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ nhưng Nghị định này đã bị Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thay thế. Hiện nay, thực hiện theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  bị thay thế bởi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
	Sở Giao thông-Vận tải
	

	65. 
	Quyết định
	2678/2004/QĐ-UBND Ngày 09/8/2004
	 Quy định lộ giới các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 49B.
	Sửa đổi, bổ sung.
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thay thế Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ.
	Sở Giao thông-Vận tải.
	

	66. 
	Quyết định
	442/2005/QĐ-UBND Ngày 24/01/2005
	Về việc quy định đường một chiều trong thành phố Huế.
	Sửa đổi, bổ sung.
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực pháp luật:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2003 bị thay thế bởi Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.
- Để phù hợp tại khoản 1, 3 Điều 31 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và tại Điều 4.13 Điều 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ Giao thông Vận tải (QCVN41: 2012/BGTVT): “Đường một chiều là để chỉ những đường chỉ cho đi một chiều”.
	Sở Giao thông-Vận tải.
	

	67. 
	Quyết định
	44/2011/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2011
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014  Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014  Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Sở Giao thông-Vận tải
	

	68. 
	Quyết định
	17/2013/QĐ-UBND

Ngày 15/5/2013
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ áp dụng đối với mô tô, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ 1 xy lanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC  ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện bị thay thế bởi Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.
	Sở Giao thông-Vận tải
	

	VII. Lĩnh vực: Xây dựng-Nhà ở

	69. 
	Nghị quyết
	9e/2007/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2007
	Về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
	Bãi bỏ
	- Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng hết hiệu lực bởi Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

- Do các nội dung của Nghị quyết đã hoàn thành.
	Sở Xây dựng
	

	70. 
	Nghị quyết
	6b/2008/NQCĐ-HĐND

Ngày 04/4/2008
	Về việc thông qua quy hoạch  tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
	Sửa đổi, bổ sung 
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Luật Đất đai (số 13/2003/QH11) ngày 26/11/2003 bị thay thế bởi Luật Đất đai (số 45/2013/QH13)  ngày 29/11/2013.

- Luật Xây dựng (số 16/2003/QH11) và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (số 38/2009/QH12) bị thay thế bởi Luật Xây dựng (số 50/2014/QH13) ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị thay thế các quy định về quy hoạch xây dựng các đô thị và các khu vực trong đô thị của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004  về thi hành Luật Đất đai hết hiệu lực bởi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
	Sở Xây dựng
	

	71. 
	Nghị quyết
	11i/2008/NQ-HĐND

Ngày 11/12/2008
	Về việc thông qua quy hoạch  xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
	Sửa đổi, bổ sung 
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Luật Đất đai (số 13/2003/QH11) ngày 26/11/2003 bị thay thế bởi Luật Đất đai (số 45/2013/QH13)  ngày 29/11/2013.

- Luật Xây dựng (số 16/2003/QH11) và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (số 38/2009/QH12) bị thay thế bởi Luật Xây dựng (số 50/2014/QH13) ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị thay thế các quy định về quy hoạch xây dựng các đô thị và các khu vực trong đô thị của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng.
	Sở Xây dựng
	

	72. 
	Quyết định


	3028/2003/QĐ-UBND

Ngày 27/10/2003


	Ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình: khách sạn, nhà hàng, dịch vụ thương mại tập trung đông người trên địa bàn TP. Huế
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Do: 

- Luật Di sản văn hoá ngày 29/6/2001 bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 có hiệu lực ngày 01/01/2010;

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá thay thế Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hoá.

	Sở Xây dựng
	

	73. 
	Chỉ thị
	03/2005/CT-UBND

Ngày 06/01/2005
	Về việc thực hiện đúng quy hoạch sử dụng đất khu khuyến khích phát triển Kinh tế-Thương mại Chân Mây.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Do văn bản QPPL mà Chỉ thị 03/2005/CT-UBND viện dẫn làm căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực: 

- Quyết định số 157/2002/QĐ-TTg ngày 14/11/2002 bị thay thế bởi Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05/01/2006 Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Quyết định số 29/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05/01/2006.

	Sở Xây dựng
	

	74. 
	Quyết định
	2967/2006/QĐ-UBND
Ngày 28/12/2006
	Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế Phần lắp đặt.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	 Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực: 

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bị thay thế bởi Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung  bị thay thế bởi Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 Quy định mức lương tối thiểu chung. Hiện áp dụng theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Quy định mức lương tối thiểu chung. 

- Để phù hợp với Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

	Sở Xây dựng
	

	75. 
	Quyết định
	2969/2006/QĐ-UBND
Ngày 28/12/2006
	Về việc ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc hay thế
	Do có ăn cứ pháp lý hết hiệu lực: 

- Luật xây dựng (số 16/2003/QH11) và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (số 38/2009/QH12) bị thay thế bởi Luật Xây dựng (số 50/2014/QH13) ngày 18/6/2014

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bị thay thế bởi Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung  bị thay thế bởi Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 Quy định mức lương tối thiểu chung. Hiện áp dụng theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Quy định mức lương tối thiểu chung.

- Để phù hợp với Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

	Sở Xây dựng
	

	76. 
	Quyết định
	2970/2006/QĐ-UBND
Ngày 28/12/2006
	Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế Phần xây dựng.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc hay thế
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực: 

- Luật xây dựng (số 16/2003/QH11) và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (số 38/2009/QH12) bị thay thế bởi Luật Xây dựng (số 50/2014/QH13) ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bị thay thế bởi Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung  bị thay thế bởi Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 Quy định mức lương tối thiểu chung.

- Hiện áp dụng theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Quy định mức lương tối thiểu chung.

- Để phù hợp với Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

	Sở Xây dựng
	

	77. 
	Chỉ thị
	20/2008/CT-UBND

Ngày 25/4/2008


	Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Do các nội dung tại điểm a, điểm c khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 3, khoản 4, điểm b khoản 5 hoàn thành hoặc báo cáo UBND tỉnh trong năm 2008;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị thay thế các quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và các khu vực đô thị tại Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
	Sở Xây dựng
	

	78. 
	Quyết định


	17/2010/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2010
	Quyết định  về việc ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Huế
	Sửa đổi, bổ sung.


	Do căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

-Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở đã hết hiệu lực do Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở thay thế.

- Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật nhà ở đã hết hiệu lực do Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở thay thế.

- Quyết định số 1223/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh về phân cấp quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá đã hết hiệu lực do Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 thay thế.
- Có văn bản mới ban hành có liên quan: Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
	Sở Xây dựng
	

	79. 
	Quyết định


	18/2010/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2010
	Quyết định về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Pháp lệnh Giá (số 40/2002/PL-UBTVQH10) bị thay thế bởi Luật Giá (số 11/2012/QH13) ngày 20/6/2012.

- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá bị bãi bỏ bởi Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

- Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở bị thay thế bởi ghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
	Sở Xây dựng
	

	80. 
	Quyết định


	36/2010/QĐ-UBND

Ngày 28/9/2010
	Quyết định về việc ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Luật Bảo vệ môi trường (số 52/2005/QH11) bị thay thế bởi Luật Bảo vệ môi trường (số 55/2014/QH13) ngày 23/6/2014;

- Luật Tài nguyên nước (số 08/1998/QH10) bị thay thế bởi Luật Tài nguyên nước (số 17/2012/QH13) ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 88/2007/NĐ-CP  ngày 28/5/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam bị thay thế bởi Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày  06/8/2014 Về thoát nước và xử lý nước thải.
	Sở Xây dựng
	

	81. 
	Quyết định
	07/2011/QĐ-UBND

Ngày 10/3/2011
	Về việc ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
	Bãi bỏ
	Do có Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 về việc ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sở Xây dựng
	

	82. 
	Chỉ thị
	13/2011/CT-UBND

Ngày 28/4/2011
	Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trong năm 2011.
	Bãi bỏ
	Đã hoàn thành Chương trình hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
	Sở Xây dựng
	

	83. 
	Quyết định
	24/2013/QĐ-UBND

Ngày 03/7/2013
	Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung
	- Do căn  cứ ban hành đã bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một phần nội dung:

+ Điều 2 của Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở bị bãi bỏ bởi Luật Đất đai (số 45/2013/QH13) ngày 29/11/2013;

+ Các Điều 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, các quy định tại khoán 1 Điều 38, khoản 1 Điều 39 và quy định về quản lý nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Điều 40 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở bị bãi bỏ bởi Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

- Các Điều 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 và điểm c khoản 4 Điều 58 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 bị bãi bỏ bởi Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.


	Sở Xây dựng
	

	VIII. Lĩnh vực: Công nghiệp 

	84. 
	Quyết định
	1182/2008/QĐ-UBND

Ngày 19/5/2008
	Về việc phân công, phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô


	Thay thế.
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Luật khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 hết hiệu lực do bị thay thế bởi Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.

- Các quy định về quy hoạch xây dựng các đô thị và các khu vực trong đô thị của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng được thay thế bởi Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Các quy định về giấy phép xây dựng của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP hết hiệu lực do Nghị định só 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng thay thế.
- Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng thay thế Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng thay thế Nghị định số 58/2008/NĐ-CP; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thay thế Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP.

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thay thế các quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/ 8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Nghị định 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006  về đăng ký kinh doanh.

- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra thay thế Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

- Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05/01/2006 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chấn Mây-Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Để phù hợp với Thông báo số 40/TB-UBND ngày 24/02/2012 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phân công, phân cấp cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.


	BQL các khu công nghiệp
	

	85. 
	Quyết định


	09/2010/QĐ-UBND

Ngày 10/3/2010
	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

	Sửa đổi
	Do có căn cứ pháp lý bị sửa đổi, bổ sung:

- Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

- Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009  quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.


	BQL các khu CN
	

	86. 
	Quyết định


	37/2010/QĐ-UBND

Ngày 05/10/2010
	Quyết định về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp. 

	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Do: Tại Điều 1 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND tỉnh viện dẫn áp dụng các quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 08/02/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, một số điều khoản của Nghị định số 80/2008/NĐ-CP và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
	BQL các khu CN
	

	IX. Lĩnh vực: Công thương

	87. 
	Chỉ thị
	13/2006/CT-UBND

Ngày 03/4/2006
	Về việc tổ chức triển khai Luật Điện lực.
	Bãi bỏ
	- Các nội dung của văn bản đã được thực hiện và hiện tại không còn phù hợp với tình hình hoạt động điện lực hiện nay.

- UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các Nghị định, thông tư quy định trong năm 2013, 2014 (Công văn số 5504/UBND-CT ngày 22/10/2013 về triển khai thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Công văn số 6006/UBND-CT ngày 11/11/2013 về việc triển khai thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực; Công văn số 6010/UBND-CT ngày 12/11/2013 về việc triển khai thực hiện Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phéo điện lực).

- Đã ban hành các Chỉ thị có liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực: 

+ Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 12/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và an toàn vận hành các nhà máy thủy điện; 

+ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 24/4/2014 về tăng cường công tác an toàn điện và bảo vệ công trình điện; 

+ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2014.
	Sở Công thương
	

	88. 
	Chỉ thị
	28/2006/CT-UBND

Ngày 26/7/2006
	Về đảm bảo công tác an toàn điện trong mùa mưa bão.
	Bãi bỏ
	- Các nội dung quy định hiện không còn phù hợp với tình hình hoạt động điện lực hiện nay.

- Đã có Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 24/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác an toàn điện và bảo vệ công trình điện.
	Sở Công thương
	

	89. 
	Quyết định
	2504/2009/QĐ-UBND

Ngày 13/11/2009
	Ban hành Quy chế phối hợp xử lý biến động thị trường bất thường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Thay thế
	Do có căn cứ pháp lý thay đổi:

- Pháp lệnh Giá (số 40/2002/PL-UBTVQH10) đã bị thay thế bởi Luật Giá (số 11/2012/QH13) ngày 20/6/2012.

- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá bị bãi bỏ bởi Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

- Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại bị thay thế bởi Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

	Sở Công thương
	

	90. 
	Quyết định
	25/2011/QĐ-UBND

Ngày 08/7/2011
	Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công
	Thay thế
	Do có căn cứ pháp lý thay đối:

- Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn bị thay thế bởi Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 Về khuyến công;

- Thông tư số 125/2009/TTLT-BTC-BTC ngày 17/6/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công   bị thay thế bởi Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.
	Sở Công thương
	

	91. 
	Quyết định
	41/2011/QĐ-UBND

Ngày 17/11/2011
	Ban hành Quy chế tạm thời xét phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế”.
	Thay thế
	Do Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.
	Sở Công thương
	

	92. 
	Quyết định
	22/2012/QĐ-UBND

Ngày 30/7/2012
	Quyết định về việc ban hành Quy  định về quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Do có căn cứ pháp lý thay đối:

- Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (số 28/2004/QH11) ngày 03/12/2004;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Và các Thông tư hướng dẫn khác của Bộ Công thương.
	Sở Công thương
	

	X. Lĩnh vực:  Lao động- Thương binh và xã hội

	93. 
	Nghị quyết
	 14l/2010/NQ-HĐND Ngày  23/7/2010
	Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
	Thay thế
	- Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

+ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam bị thay thế bởi Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

+ Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP bị thay thế bởi Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 cũng hết hiệu lực do Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thay thế.

+ Thông tư số 97/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết quy định về mức thu khi gia hạn giấy phép lao động. Tuy nhiên, tại tiết b.2 điểm b khoản 2 điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC chỉ quy định về cấp mới và cấp lại Giấy phép lao động. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, Giấy phép lao động hết hạn thì được cấp lại, không quy định gia hạn.

	Sở Lao động-TBXH
	

	94. 
	Quyết định
	2764/2004/QĐ-UBND

Ngày 12/8/2004
	Phân cấp trách nhiệm thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách xã hội.
	Thay thế
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

+ Pháp lệnh 06/1998/PL-UBTVQH10 ngày 30/7/1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Về người tàn tật bị thay thế bởi Luật 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010 Người khuyết tật.

+  Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh người tàn tật bị thay thế bởi Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

+  Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31/5/2001 về việc ban hành quy chế thành lập và hoạt động của các cơ sở Bảo trợ xã hội bị thay thế bởi Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

+  Để phù hợp với Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng.

	Sở Lao động-TBXH
	

	95. 
	Chỉ thị
	09/2005/CT-UBND

Ngày 22/02/2005
	Về việc đẩy mạnh công tác tổ chức hoạt động Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm.
	Thay thế
	Do Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn- vệ sinh lao động trong cơ sở lao động bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998  hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
	Sở Lao động-TBXH
	

	96. 
	Quyết định
	2309/2005/QĐ-UBND

Ngày 21/7/2005
	Về việc quy định đơn giá ngày công lao động nông nhàn.
	Bãi bỏ
	Việc quy định đơn giá ngày công lao động nông nhàn ở thời điểm hiện nay là không thực tế, vì: Việc quy định này áp dụng cho công tác tu bổ đê điều trước đây, hiện nay để xây dựng tu bổ để điều các đơn vị phải tham gia đấu thầu vì vậy người lao động nông nhàn không chịu tác động bởi quy định này nữa (theo Báo cáo số 10/BC-LĐTHXH ngày 04/02/2015 kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL năm 2014).
	Sở Lao động-TBXH
	

	97. 
	Quyết định
	1298/2008/QĐ-UBND

Ngày 02/6/2008


	Về việc tập trung và nuôi dưỡng  người lang thang xin ăn, cơ nhỡ, người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh


	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành qui chế thành lập và hoạt động của cơ sở Bảo trợ xã hội bị bãi bỏ bởi Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

- Thông tư số 10/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế Thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31/5/2001 của Chính phủ hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội hết hiệu lực bởi Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 
	Sở Lao động-TBXH
	

	98. 
	Quyết định
	31/2010/QĐ-UBND Ngày 27/8/2010
	 Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Thay thế
	- Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

+ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam bị thay thế bởi Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
+ Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP bị thay thế bởi Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 cũng hết hiệu lực do Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thay thế.
+ Thông tư số 97/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 14l/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 quy định về mức thu khi gia hạn giấy phép lao động. Tuy nhiên, tại tiết b.2 điểm b khoản 2 điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC chỉ quy định về cấp mới và cấp lại Giấy phép lao động. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, Giấy phép lao động hết hạn thì được cấp lại, không quy định gia hạn.
	Sở Lao động-TBXH
	

	99. 
	Quyết định
	22/2011/QĐ-UBND Ngày 02/6/2011
	Về việc ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. 


	Thay thế
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ bị bãi bỏ bởi Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/5/2009 hướng dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014 Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
	Sở Lao động-TBXH
	

	100. 
	Quyết định
	32/2011/QĐ-UBND

Ngày 09/9/2011
	Về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015”.
	Sửa đổi, bổ sung
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bị thay thế bởi Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
	Sở Lao động-TBXH
	

	101. 
	Quyết định
	50/2013/QĐ-UBND Ngày 10/12/2013
	 Ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


	Sửa đổi, bổ sung
	- Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực: 

+ Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008 số 25/2008/QH12 bị Luật Số 46/2014/QH13 ngày 13//6/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

+ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế bị thay thế bởi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
+ Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế bị thay thế bởi Nghi định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

+ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/7/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế.

- Tại điểm e khoản 1 Điều 1 Quy định kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND có quy định về đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 hướng dẫn về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP hết hiệu lực do Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, nên quy định về đối tượng bảo hiểm xã hội tại Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND không còn phù hợp với Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

	Sở Lao động-TBXH
	

	102. 
	Quyết định
	19/2014/QĐ-UBND Ngày 07/5/2014
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	- Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

+ Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế bị thay thế bởi Nghi định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

+  Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế bị thay thế bởi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

- Đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/7/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đã có sự sửa đổi, bổ sung.
	Sở Lao động-TBXH
	

	XI. Lĩnh vực: Y tế

	103. 
	Quyết định


	28/2014/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2014
	Ban hành Quy định một số chính sách về Dân số và kế hoạch hoá gia đình
	Sửa đổi, bổ sung 
	Sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

a) Tiết b1, b2 điểm b khoản 4 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND không phù hợp với khoản 1, 2 Điều 82 Luật cán bộ, công chức năm 2008 và khoản 1, 2 Điều 56 Luật viên chức năm 2010.
b) Tại tiết b3 điểm b khoản 4 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định: Trường hợp sinh con thứ năm trở lên: Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bao gồm các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì xử lý bằng hình thức kỷ luật cho thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức (Nghị định số 34/2011/NĐ-CP) và Điều 9 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức (Nghị định số 27/2012/NĐ-CP), thì chỉ có hình thức kỷ luật buộc thôi việc, chứ không có hình thức kỷ luật cho thôi việc.
Quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động về hình thức xử lý kỷ luật chỉ có 3 hình thức sau: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; Cách chức; Sa thải. Không có hình thức xử lý kỷ luật chấm dứt hợp đồng lao động.

c) Tại Điều 11 Quy định kèm theo Quyết định có nội dung: Đối với các trường hợp vi phạm trước thời điểm có hiệu lực của quy định này thì việc xử lý thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4043/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 Ban hành Quy định một số chính sách về Dân số-kế hoạch hoá gia đình và Quyết định số 2820/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 Về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 4043/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách về dân số-kế hoạch hoá gia đình. Nội dung này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, vì quy định như vậy sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người vi phạm với các lý do sau đây:

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 Ban hành Quy định một số chính sách về Dân số và kế hoạch hoá gia đình ban hành ngày 30/5/2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Trong khi đó, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2011; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2012. Theo các nghị định này thì đã có những thay đổi, ví dụ như không còn hình thức kỷ luật “hạ bậc lương”. Tuy nhiên, nếu áp dụng Quyết định số 4043/2005/QĐ-UBND, thì người vi phạm vẫn có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật “hạ bậc lương”, là hình thức kỷ luật không được quy định tại 02 nghị định nêu trên. Như vậy, đến trước ngày Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND có hiệu lực, công chức vi phạm chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình sau ngày 05/7/2011 (là ngày Nghị định số 34/2011/NĐ-CP có hiệu lực) và viên chức vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình sau ngày 25/5/2012 (là ngày Nghị định số 27/2012/NĐ-CP có hiệu lực) không được áp dụng hình thức kỷ  luật của 02 nghị định này mà vẫn bị áp dụng theo Quyết định số 4043/2005/QĐ-UBND là không phù hợp với việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo đó: 
“2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. (…)

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới”.
	Sở Y tế
	

	XII. Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư

	104. 
	Nghị quyết
	09/2013/NQ-HĐND

Ngày 19/7/2013
	Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Do căn cứ pháp lý thay đổi:

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường hết hiệu lực một phần do Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

- Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP bị bãi bỏ bởi Nghị định số 45/20011/ND-CP ngày 17/6/2011 về phí và lệ phí trước bạ.
- Các Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 về sửa đổi. bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi. bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất bị thay thế bởi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền sử dụng đất.

- Các Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước bị thay thế bởi Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường hết hiệu lực một phần do Thông tư số 156/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	105. 
	Quyết định
	2986/2008/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2008
	Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
	Sửa đổi
	Do căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội bị thay thế bởi Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	106. 
	Quyết định


	29/2010/QĐ-UBND

Ngày 23/8/2010
	Quyết định ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư không có xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

	Thay thế
	Do có căn cứ pháp lý bị thay thế: 

 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng hết hiệu lực bởi Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	107. 
	Quyết định


	30/2010/QĐ-UBND

Ngày 23/8/2010
	Quyết định ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

	Thay thế
	Do có căn cứ pháp lý bị thay thế: 

 - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng đã bị thay thế bởi Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	108. 
	Quyết định
	42/2011/QĐ-UBND

Ngày 30/11/2011
	Về việc ban hành Quy định bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh


	Sửa đổi
	Do:

- Tại điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm bị bãi bỏ bởi Nghị định số Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 Về đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	109. 
	Quyết định


	32/2012/QĐ-UBND

Ngày 28/9/2012


	Về việc ban hành Quy định tạm thời cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2015
	Sửa đổi
	Do căn cứ pháp lý bị thay đổi:

Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 hết hiệu lực một phần do Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	110. 
	Quyết định 
	33/2012/QĐ-UBND

Ngày 12/10/2012
	Ban hành Quy trình thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Thay thế
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:
- Luật Đất đai (số 13/2003/QH11) ngày 26/11/2003 bị thay thế bởi Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

 Luật Đầu tư ngày 29/6112005 (số 59/2005/QH11) hết hiệu lực, do đã có Luật Đầu tư ngày 18/6/2014 (số 49/2014/QH13);

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết liệu lực thi hành bởi Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 (số 50/2014/QH13);

- Luật Bảo vệ môi trường (số 52/2005/QH11) hết hiệu lực bởi Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014 (số 55/2014/QH13).
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	111. 
	Quyết định


	01/2013/QĐ-UBND

Ngày 05/01/2013
	Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	Sửa đổi
	Do có căn cứ pháp lý thay đổi:
Luật Đầu tư (số 59/2005/QH11) ngày 29/11/2005 hết hiệu lực do Luật Đầu tư (số 67/2014/QH13) ngày 26/11/2014  thay thế.

	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	112. 
	Quyết định


	31/2013/QĐ-UBND

Ngày 05/8/2013
	Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi
	Do có căn cứ pháp lý thay đổi:
- Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường bị bãi bỏ bởi Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ.

- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất hết hiệu lực bởi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hết hiệu lực bởi Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	XIII. Lĩnh vực: Khiếu nại – Tố cáo

	113. 
	Nghị quyết
	5c/2007/NQ-HĐND

Ngày 25/4/2007
	Về thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
	Sửa đổi, bổ sung.
	Căn cứ pháp lý cần sửa đổi, bổ sung:

Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.
	Thanh tra tỉnh
	

	114. 
	Quyết định
	715/2006/QĐ-UBND

Ngày 13/3/2006
	Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
	Sửa đổi, bổ sung.
	Căn cứ pháp lý cần sửa đổi, bổ sung:

Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.
	Thanh tra tỉnh
	

	115. 
	Quyết định
	1490/2007/QĐ-UBND

Ngày 29/6/2007
	Về việc quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh.
	Thay thế
	- Do căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

+ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực bởi Luật Tố cáo số số 03/2011/QH13  ngày 11/11/2011 và Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13  ngày 11/11/2011.

+  Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo hết hiệu lực bởi Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

+ Luật Đất đai năm 2003 bị thay thế bởi Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Về thi hành Luật Đất đai bị thay thế bởi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Hiện nay đã có Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Hết hiệu lực một phần do đã có Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Quyết định số 2033/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của UBND tỉnh quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
	Thanh tra tỉnh
	

	116. 
	Chỉ thị
	41/2008/CT-UBND

Ngày 24/12/2008
	Về việc nâng cao chất lượng và tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh.
	Thay thế
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực bởi Luật Tố cáo số số 03/2011/QH13  ngày 11/11/2011 và Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13  ngày 11/11/2011.
	Thanh tra tỉnh.
	

	117. 
	Chỉ thị
	01/2010/CT-UBND

Ngày 08/01/2010
	Về tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp. 
	Thay thế
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11 hết hiệu lực bởi Luật Tố cáo số số 03/2011/QH13  ngày 11/11/2011 và Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13  ngày 11/11/2011.
	Thanh tra tỉnh.
	

	118. 
	Chỉ thị
	01/2011/CT-UBND

Ngày 04/01/2011
	 Về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh. 
	Thay thế
	- Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 và Luật Tố cáo số 03/2011/QH11 ngày 11/11/2011 đã thay thế Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2004/QH11 ngày và Luật số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Đã có Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 có hiệu lực ngày 01/7/2014
	Thanh tra tỉnh.
	

	XIV. Lĩnh vực: Tư pháp

	119. 
	Quyết định
	4483/2005/QĐ-UBND

Ngày 30/12/2005
	 Về việc ban hành quy định tạm thời về mức thu và sử dụng phí dịch vụ công chứng, chứng thực.

	Ban hành văn bản thay thế.
	- Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực: 

Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực hết hiệu lực, do các văn bản sau thay thế hoặc bãi bỏ:

+ Thông tư liên tịch số 62/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch bãi bỏ quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP. 

+ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực thay thế nội dung hướng dẫn về lệ phí chứng thực bản sao, chữ ký tại Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001.

+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng thay thế nội dung quy định về lệ phí công chứng và bãi bỏ nội dung quy định về phí dịch vụ tại Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP.

- Văn bản mà Quyết định 4483/2005/QĐ-UBND viện dẫn áp dụng hết hiệu lực:
+ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 về việc công chứng, chứng thực bị Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng bãi bỏ các quy định về tổ chức và hoạt đồng công chứng.

+ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu bị thay thế bởi Nghị định số  43/2006/NĐ-CP ngày  25/4/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
	Sở Tư pháp
	

	120. 
	Chỉ thị
	21/2009/CT-UBND Ngày 02/7/2009
	Về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự. 
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.


	Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự.
	

	121. 
	Quyết định
	13/2012/QĐ-UBND Ngày 18/6/2012
	Về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	Ban hành văn bản thay thế.
	- Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:  Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí  ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở thay thế các quy định về lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Một số nội dung của Nghị quyết không còn phù hợp với các văn bản là căn cứ rà soát.
	Sở Tư pháp
	

	XV. Lĩnh vực: Tổ chức-cán bộ

	122. 
	Nghị quyết
	7i/2009/NQCĐ-HĐND

Ngày 09/4/2009
	Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, vì mức phụ cấp quá thấp (180.000đ/tháng/suất)
	Sở Nội vụ
	

	123. 
	Quyết định
	675/2008/QĐ-UBND 

Ngày 25/3/2008
	Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực: Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nội dung Điều 1 Quyết định 675/2008/QĐ-UBND (phần về chức năng, nhiệm vụ) có một số nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP.
	Sở Nội vụ
	

	124. 
	Quyết định
	682/2008/QĐ-UBND

Ngày 25/3/2008
	Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các huyện
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực: Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bị thay thế bởi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
	Sở Nội vụ
	

	125. 
	Quyết định
	 889/2009/QĐ-UBND 

Ngày 29/4/2009 
	Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 1 Quyết định số 675/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực: Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành  phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 24/4/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nội dung Điều 1 Quyết định 889/2009/QĐ-UBND không còn phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP.
	Sở Nội vụ
	

	126. 
	Quyết định
	890/2009/QĐ-UBND 

Ngày 29/4/2009
	Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	Để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, vì mức phụ cấp quá thấp (180.000đ/tháng/suất)
	Sở Nội vụ
	

	XVI. Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông

	127. 
	Quyết định
	229/2006/QĐ-UBND

Ngày 18/01/2006
	Về việc ban hành Quy chế vận hành Hệ thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Sửa đổi, bổ sung
	Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện việc nâng cấp phần mềm quản lý hệ thống báo cáo chỉ tiêu kinh tế-xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế nên cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế nhằm vận hành hiệu quả.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	

	128. 
	Quyết định
	1779/2007/QĐ-UBND

Ngày 15/8/2007
	Về việc Ban hành Quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.
	Thay thế
	Có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông đã bị thay thế bởi Luật Bưu chính và Luật Viễn thông.
- Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông đã bị thay thế bởi Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

- Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính đã hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

-  Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

- Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 1779/2007/QĐ-UBND có dẫn chiếu:

+ Luật Thanh tra (số 22/2004/QH11) ngày 15/6/2004 hết hiệu lực do Luật Thanh tra (số 56/2010/QH12) ngày 15/11/2010 thay thế.

+ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (số 44/2002/PL-UBTVQH10) hết hiệu lực, do Luật xử lý vi phạm hành chính (số 15/2012/QH13) ngày 20/6/2012  thay thế.

- Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 1779/2007/QĐ-UBND quy định  có sử dụng văn bản cấp trên hết hiệu lực: Pháp lệnh Giám định tư pháp ngày 29/9/2004 (số 24/2004/PL-UBTVQH11) hết hiệu lực, do Luật Giám định Tư pháp (số 13/2012/QH13) ngày 20/6/2012 thay thế và hiện có Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	

	129. 
	Quyết định
	2567/2007/QĐ-UBND

Ngày 16/11/2007
	Về việc ban hành Quy chế vận hành Website và các dịch vụ công của các Sở, Ban ngành trên mạng Internet.
	Thay thế
	Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	

	XVII. Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ

	130. 
	Quyết định


	07/2010/QĐ-UBND

Ngày 10/02/2010
	Quyết định ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


	Thay thế
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Luật Kho học và Công nghệ (số 21/2000/QH10) ngày 09/6/2000 bị thay thế bởi Luật Khoa học và Công nghệ (số 29/2013/QH13) ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ bị thay thế bởi Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thay thế Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 và Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26/6/2012.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	

	131. 
	Quyết định


	41/2010/QĐ-UBND

Ngày 12/10/2010
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý "Huế" cho sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 
	Sửa đổi, bổ sung
	Do căn cứ pháp lý thay đổi:

- Luật Sở hữu trí tuệ (số 50/2005/QH11) bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

- Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	

	132. 
	Chỉ thị
	03/2012/CT-UBND

Ngày 30/3/2012
	Về việc tăng cường công tác thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Bãi bỏ
	Sở KHCN đề nghị bãi bỏ, do sau khi có Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 Về việc ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hiệu lực, trong đó hoạt động thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư đã dần dần đi vào nề nếp, vai trò của Chỉ thị này có thể xem như chấm dứt.
	
	

	133. 
	Quyết định
	21/2012/QĐ-UBND

Ngày 26/7/2012
	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương.
	Sửa đổi, bổ sung
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Luật Khoa học và Công nghệ năm (số 21/2000/QH10) hết hiệu lực bởi Luật Khoa học và Công nghệ (số 29/2013/QH13) ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ hết hiệu lực bởi Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước hết hiệu lực bởi Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước và Thông tư số 09/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hết hiệu lực do Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

-  Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	

	134. 
	Quyết định
	35/2012/QĐ-UBND

Ngày 23/11/2012
	Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng giải thưởng Cố đô về khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
	Thay thế
	- Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Luật Khoa học và Công nghệ năm (số 21/2000/QH10) hết hiệu lực bởi Luật Khoa học và Công nghệ (số 29/2013/QH13) ngày 18/6/2013. 

- Cho phù hợp với:

+  Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
+ Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	

	135. 
	Quyết định
	19/2013/QĐ-UBND

Ngày 20/5/2013  
	Về việc ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	Sửa đổi, bổ sung.
	Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

- Luật Khoa học và Công nghệ năm (số 21/2000/QH10) hết hiệu lực bởi Luật Khoa học và Công nghệ (số 29/2013/QH13) ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và Công nghệ hết hiệu lực bởi Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học hết hiệu lực bởi Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	

	136. 
	Quyết định
	38/2014/QĐ-UBND

Ngày  02/7/2014
	Về việc ban hành Quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


	Sửa đổi, bổ sung.
	- Do có căn cứ pháp lý hết hiệu lực:

Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN ngày 04/12/2012 về việc hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh hết hiệu lực bởi Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
- Các văn bản QPPL mới được ban hành có các nội dung quản lý được bổ sung, điều chỉnh, thay thế:

+ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

+ Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	

	XVIII. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

	137. 
	Nghị quyết
	6e/2006/NQ-HĐND

Ngày 28/7/2006
	Về việc phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2006 - 2015.
	Sửa đổi, bổ sung
	- Có căn cứ pháp lý thay đổi:

Luật số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (số 38/2005/QH11) ngày 14/6/2005.

- Nội dung quy định tại điểm h khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết 6e/2006/NQ-HĐND không còn phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội hiện này: “h. Tiếp tục cân đối kinh phí cho nhiệm vụ phổ cập bậc trung học với cơ cấu hợp lý, phù hợp với kế hoạch theo hướng tăng tỷ trọng vốn từ nguồn ngoài ngân sách, chú ý huy động vốn từ chương trình xã hội hóa, vốn FDI, ODA, NGO phục vụ công tác phổ cập và xây dựng hệ thống trường chuẩn quốc gia. Thống nhất dự toán kinh phí để thực hiện Đề án là 166.934.800.000 đồng (một trăm sáu mươi sáu tỷ, chín trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng) tính theo thời giá năm 2006”.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	


Tổng cộng:  137 văn bản
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